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Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Từ khóa: OCLC, Wordcat, Cơ sở dữ liệu, Chống sao chép, Chính sách, Thông tin khoa học và công nghệ. 

1. Mở đầu(
Trong những năm qua nhằm thực hiện tốt Nghị Quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và quyết tâm đưa chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường lên một tầm cao mới và về đúng giá trị thật [1]. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm phát triển hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của Nhà trường nhằm minh bạch hóa các sản phẩm khoa học trong hệ thống, đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) khoa học đạt chuẩn thế giới và xây dựng thư viện điện tử, kết nối đến các CSDL Quốc tế. Có thể nói hệ thống bước đầu đã có những sự phát triển nhất định tuy nhiên còn bộc lộ nhiều hạn chế. Bằng phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu thực tế, phân tích những chính sách hiện tại tác giả mong muốn chỉ rõ những hạn chế của Hệ thống Thông tin KH&CN từ đó đề xuất một số chính sách nhằm phát triên một Hệ thống thông tin KH&CN hoàn chỉnh tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

2. Thực trạng hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

2.1 Khái niệm về Hệ thống và Hệ thống
thông tin
Hệ thống có thể hiểu là tập hợp các phần tử có quan hệ tương tác để thực hiện một mục tiêu xác định. Như vậy khi nói đến hệ thống là phải nói đến phần tử, tương tác và mục tiêu [2].

Hệ thống thông tin được hiểu theo 2 khia cạnh chính như sau: 

- Thứ nhất, tổ chức cụ thể phát triển, đổi mới, giao tiếp và ghi lại thông tin.

- Thứ hai, hệ thống thông tin kỹ thuật số (DIS), một vật nhân tạo nhân tạo sử dụng các khả năng được cung cấp bởi công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để thu nhận, xử lý, lưu trữ, truyền tải và cung cấp thông tin nhằm hoàn thành vai trò của nó trong tổ chức [3, 4]. 

Hệ thống Thông tin KH&CN tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay cơ bản đã hình thành theo khía cạnh thứ nhất của khải niệm đó là các cơ quan, tổ chức, bộ phận thuộc trường nơi phát triển, giao tiếp và ghi lại thông tin.

Trong đó có sự tương tác giữa các phần tử (cơ quan, bộ phận) trong hệ thống nhằm đạt mục tiêu chung là phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu Khoa học của Nhà trường.
Hệ thống thông tin KH&CN của trường Đại học Hàng hải Việt Nam được cấu thành bởi 6 bộ phận chính là:

1. Các nhà quản lý: Bao gồm Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường. Những người hoạch định và ra chính sách quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Nhà trường cũng như Hệ thống thông tin KH&CN.

2. Bộ phận nghiên cứu Khoa học: Với nòng cốt là Viện Nghiên cứu Khoa học và công nghệ Hàng hải (KH&CNHH), bao gồm hơn 30 nhà Khoa học hàng đầu của Nhà trường. Bên cạnh đó còn có các nhóm nghiên cứu riêng lẻ từ các khoa viện, bộ môn trong toàn trường.

3. Bộ phận sản xuất và phát hành thông tin KH&CN bao gồm Nhà xuất bản Hàng hải, Ban biên tập tạp chí KHCN Hàng hải và các nhóm biên soạn, ban cố vấn khoa học của các khoa, bộ môn. Các hoạt động đào tạo, huấn luyện cũng tạo ra các sản phẩm thông tin KH&CN nên Phòng đào tạo và Phòng khảo thí là những đầu mối quan trọng.

4. Bộ phận quản lý Khoa học với nòng cốt là Phòng KH&CN, Hội đồng khoa học Nhà trường nơi quản lý các sản phẩm và hỗ trợ các Nhà khoa học thực hiện các đề tài nghiên cứu.

5. Bộ phận lưu trữ và phổ biến thông tin KH&CN với nòng cốt là Thư viện hàng hải. Bên cạnh đó còn có bộ phận lưu trữ thuộc phòng tổ chức hành chính, Phòng thư viện các khoa, bộ môn, trường cao đẳng VMU.

6. Người dùng tin: Bao gồm các nhà Khoa học, cán bộ, giảng viên và người học với khoảng 20.000 người. Đây là lực lượng sử dụng nguồn tin KH&CN vào giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Từ đó lại tạo ra các sản phẩm khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường.

Hàng năm các sản phẩm khoa học được Quản lý, lưu thông trong hệ thống thông tin KH &CN này khoảng 3000-5000 tài liệu khác nhau bao gồm: Các công bố khoa học, các tài liệu nội sinh: Luận án, Luận văn, Thiết kế tốt nghiệp của người học, Các đề tài nghiên cứu khoa học, Các xuất bản phẩm là sách giáo trình, tài liệu giảng dạy được nghiệm thu bởi Hội đồng Khoa học Nhà trường và do Nhà xuất Bản hàng hải xuất bản.

Ưu điểm: Hệ thống này có  nguồn lực thông tin mạnh, nhân sự tốt và được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại. Một số chính sách nhằm phát triển nguồn lực thông tin, minh bạch hóa nguồn tin nội sinh là những điểm đột phá không phải Trường Đại học nào cũng có đây là điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống này.

Hạn chế: Trong quá trình hoạt động hệ thống đã bộc lộ một số hạn chế về chính sách quản lý và phát triển như:

- Sự thiếu đồng bộ trong chính sách tự chủ  giữa các đơn vị thuộc hệ thống. Trong khi các bộ phận lưu trữ và quản lý khoa học là các đơn vị bao cấp, hạch toán phụ thuộc, nhân sự và kinh phí phụ thuộc hoàn toàn vào sự phân bổ của nhà trường thì các bộ phận nghiên cứu khoa học và sản xuất lại hạch toán độc lập, nhà trưởng chỉ quản lý lãnh đạo chủ chốt. Điều này dẫn đến mất cân đối trong các hoạt động chung, đôi khi có sự ảnh hưởng quyền lợi lẫn nhau giữa các đơn vị có hoạt động dịch vụ và đơn vị hoạt động phi lợi nhuận tạo ra việc kìm hãm, chậm sự phát triển.

Hình 1. Hệ thống thông tin Khoa học Công nghệ Tại trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

2.2. Sự tương tác về mặt chính sách giữa các phần tử trong Hệ thống.

2.2.1. Định nghĩa chính sách và Phân tích chính sách.

Chính sách là một tập hợp biện pháp được thể chế hóa, mà một chủ thể quyền lực hoặc chủ thể quản lý đưa ra, trong đó tạo sự ưu đãi một nhóm xã hội, kích thích vào động cơ hoạt động của nhóm này, định hướng hoạt động của họ nhằm thực hiện một mục tiêu ưu tiên nào đó trong chiến lược phát triển cả một hệ thống xã hội [2]. 

Phân tích chính sách là xem xét chính sách từ nhiều giác độ khác nhau, nhằm phát hiện điểm mạnh, điểm yếu của chính sách để phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau [5]. Các phần tử trong Hệ thống thông tin KH&CN tại trường đại học Hàng hải tương tác với nhau trong hoạt động thống qua các chính sách quản lý và phát triển hệ thống nhằm đạt mục đích của Nhà trường trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

2.2.2. Mối quan hệ giữa Khoa học – thông tin và chính sách

Trong quá trình hoạch định chính sách có sự kết nối mạnh mẽ giữa Khoa học, thông tin và chính sách. Có thể hiểu được là để xây dựng một chính sách nhất định các Nhà hoạch định chính sách cần có thông tin khoa học về lĩnh vực chính sách đề cập đến. 

Sự tập hợp thông tin khoa học, các nghiên cứu, ý kiến chuyên gia để hình thành nên chính sách.  Hoạt động này được mô tả như một cầu nối tạo ra sự kết nối liên thông giữa khoa học và chính sách, vượt qua những rào cản, thách thức để tạo nên chính sách. Sự kết nối này được coi là Cầu nối Khoa học – Thông tin và chính sách [6] bao gồm những nhân tố sau:

Science Actor: Nhân tố khoa học là căn cứ xây dựng lên chính sách – Policy Actors, trong quá trình xây dựng chính sách sẽ xuất hiện nhiều các rào cản (Barier) có thể là các yếu tổ về khoa học, kinh tế, xã hội hoặc các ý kiến phản đối và các yếu tố ủng hộ (Enablers) là thông tin, kinh tế, xã hội hoặc các ý kiến ủng hộ từ các chuyên gia, các nhà chính trị…

Các nhân tố khoa học được tập hợp làm căn cứ xây dựng, hoạch định chính sách bao gồm: các ý kiến của các Nhà nghiên cứu (diverse researchers), các tài liệu xám, các lĩnh vực tri thức (diverse subjects types of knowledge), các nguồn thông tin….Qua sự kết nối của các vấn đề kinh tế, xã hội, các tổ chức vận động hành lang, các kết quả kiểm định thông tin khoa học, và vượt qua những yếu tố gây nhiêu thì sẽ hình thành nên những chính sách cụ thể với cấu trúc quản trị rõ ràng do các nhà Hoạch định chính sách, các nhà chính trị ra quyết định ban hành.

Cầu nối thể hiện sự tác động qua lại giữa khoa học, chính sách và thông tin. Khoa học, thông tin tạo nên chính sách, chính sách tác động ngược lại làm cho khoa học phát triển. Trong quá trình hoạch định chính sách thông tin có thể bị tiêu hao, bị nhiễu, (Missinfomation) bị gián đoạn nên cần có những nghiên cứu đánh giá chính sách, xem chính sách có thực sự phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hay chưa.

Các rào cản trong quá trình xây dựng chính sách cũng vậy, nó có tác dụng âm tính là ngăn cản sự ra đời của chính sách, nhưng lại có tác dụng dương tính làm cho chính sách khi ra đời nếu vượt qua các rào cản sẽ trở nên chính xác và hiệu quả hơn. 

Có thể thấy việc xây dựng chính sách và đánh giá chính sách là 2 quá trình có quan hệ mật thiết với nhau. 2 quá trình ấy rất cần có sự tham gia kết nối mật thiết giữa các nhà khoa học, nguồn tin khoa học, các nhà quản lý và các phương tiện kết nối như: Khoa học công nghệ, công tác tuyên truyền hướng dẫn, khảo sát và phổ biến đưa chính sách vào cuộc sống.

2.2.3. Sự tương tác về mặt chính sách theo sơ đồ trên:

(1) là các chính sách phát triển nguồn tin KH&CN được các Nhà quản lý chỉ đạo và bộ phận lưu trữ và phổ biến thông tin thực hiện như: các chính sách thu thập, bổ sung tài liệu, phát triển thư viện điện tử, xây dựng và kết nối các Cơ sở dữ liệu, các chính sách đầu tư tài chính, nhân lực nhằm phát triển nguồn tin KH&CN.

(2) Đánh giá tác động và đề xuất hiệu chỉnh chính sách phát triển nguồn tin KH&CN. 

(3) Chính sách phổ biến thông tin KH&CN tới người dùng tin, các quy định sử dụng nguồn tin KH&CN, các phương án giúp người dùng tin tiếp cận nguồn tin một cách tốt nhất.

(4) Thông tin phản hồi về ưu nhược điểm của hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn lực thông tin, phương thức phục vụ và Chính sách phổ biển thông tin KH&CN. 

(5) Chính sách nộp lưu chiểu và thu thập tài liệu nội sinh. 

(6) Đánh giá và đề xuất hiệu chỉnh chính sách thu thập tài liệu nội sinh

(7) Chính sách hoạt động KH&CN, chính sách chống đạo văn, chính sách tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chính sách hỗ trợ công bố quốc tế và nghiên cứu khoa học, chính sách thu phí và cung cấp tài liệu cho người học...

(8) Chính sách quy định bắt buộc việc sử dụng thư viện, thu nộp tài liệu xám, thanh toán tài sản, tập huấn khai thác nguồn lực thông tin

(9) Chính sách phối hợp về phản biện khoa học, kiểm duyệt các sản phẩm thông tin KH&CN trước khi sản xuất

(10) Chính sách phối hợp về kiểm duyệt số lượng và chất lượng tài liệu KH&CN cho người học, cấp phép xuất bản, quản lý, biên tập tạp chí KH&CN Hàng hải

(11) Chính sách phối hợp về thuyết minh, đăng ký và nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học các cấp. Thành lập các Hội đồng khoa học, Hội đồng đánh giá nghiên cứu.

3. Một số chính sách phát triển hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

3.1. Chính sách áp dụng phần mềm chống 
sao chép

Năm 2015 Nhà trường giao cho Viện nghiên cứu phát triển nay là Viện Nghiên cứu KH&CNHH nghiên cứu xây dựng Quy trình áp dụng phần mềm chống sao chép nhằm minh bạch hóa hệ thống thông tin KH&CN Hàng hải. Sau quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế Viện đã quyết định lựa chọn phần mềm chống sao chép Turnitin.

3.1.1 Vì sao chọn Turnitin?

Turnitin là một phần mềm trong lĩnh vực giáo dục có tính năng kiểm tra độ trùng lặp được sử dụng hiệu quả tại hơn 126 quốc gia vào mục đích quản lý việc đánh giá, phản biện bài trực tuyến cho người học. Turnitin cung cấp dịch vụ iThenticate và bộ công cụ WriteCheck có tính năng kiểm tra đạo văn và là bộ công cụ mẫu thương mại. Turnitin hiện nay đang được Warburg Pincus điều hành và có trụ sở tại California – Hoa kỳ [7].

3.1.2. Tác động của chính sách chống sao chép

Chính sách này là một quyết tâm lớn của Nhà trường nhằm đưa chất lượng đào tạo của Nhà trường lên một tầm cao mới. Nó có tác dụng răn đe rất lớn đối với những người đạo văn hoặc có ý định đạo văn. Trong quá trình áp dụng từ năm 2015-2018 tỉ lệ trùng lặp trong các luận án, luận văn, thiết kế tốt nghiệp đã giảm đáng kể.

Sau 3 năm áp dụng chính sách sử dụng phần mềm chống sao chép tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đem lại những kết quả hết sức tích cực. 100% các sản phẩm khoa học của Nhà trường đã được quét chống sao chép góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà Trường.
Việc thực hiện các đề tài nghiên cứu, các luận văn, thiết kế tốt nghiệp nghiêm túc hơn rất nhiều, tránh hoàn toàn việc sao chép lẫn nhau, không có trường hợp nào đạo văn hoàn toàn. Năm 2015 trong kết quả khảo sát quét thử thiết kế tốt nghiệp của sinh viên trước khi áp dụng chính sách có đến 87,5%  thiết kế tốt nghiệp có tỉ lệ giống nhau trên 40%. Sau 2 năm áp dụng năm 2017 tỉ lệ giống nhau dưới 30% là 81,8%.
Bảng 2. Sự thay đổi tỉ lệ trung lặp trong Thiết kế 
tốt nghiệp của sinh viên ngành tự động thủy khí 
qua các năm [8]
	Tỉ lệ giống nhau
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	Dưới 30%
	2/40
	14/30
	27/33

	Từ 30% to 40%
	3/40
	10/30
	5/33

	Trên 40%
	35/40
	6/30
	1/33


Qua số liệu trên có thể thấy tác động của chính sách này rất rõ rệt, chỉ riêng với một ngành tự động thủy khí tỉ lệ sao chép trên 40% đã giảm từ 87.5% (35/40) xuống còn 1.03% (1/33). Đây là con số đáng kinh ngác vì gần như sinh viên đã chấm dứt việc sao chép khi làm thiết kế tốt nghiệp, ít nhất là việc sao chép lẫn nhau. Điều này không chỉ làm cho việc học tập nghiêm túc hơn mà nó còn ảnh hưởng đến chất lượng sinh viên đầu ra, chất lượng của các nguồn tin KH&CN nội sinh của Nhà trường.

Trong đợt quét đầu tiên của năm 2017 Ban quản lí phần mềm Turnitin đã thu 311 luận văn Thạc sĩ để quét chống sao chép kết quả đạt được như sau:

Bảng 3. Kết quả quét luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2017

	Tống số bài
	Số bài quét 303 Luận văn
	Số luận văn trả lại 8 bài

	
	Đạt
	Tỷ lệ %
	Không đạt
	Tỷ lệ %
	Tỷ lệ %

	311
	230
	75,9
	73
	24.1%
	2.5%


Số liệu trên cũng cho thấy tỉ lệ luận văn phải trả lại là rất thấp chỉ chiếm 2.5%. Tức là những luận văn buộc phải sửa chữa lớn. Còn 24.1% không đạt tức là mức vi phạm từ 30-40% sẽ do Hội đồng khoa học của các Khoa quyết định, phân tích và cho phép hoặc không cho phép bảo vệ. Tuy nhiên điều đó cũng tạo ra một áp lực cho người học trong việc tự học, tự nghiên cứu. Cùng với các thiết kế tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ có tỉ lệ sao chép thấp sẽ đồng nghĩa với việc đảm bảo chất lượng tốt hơn.

* Hạn chế của chính sách: 

Qua khảo sát có thể thấy chính sách này đỏi hỏi duy trì mức đầu tư kinh phí cao, trung bình từ 250.000.000 – 350.000.000 VNĐ/năm, theo hợp đồng với nhà cung cấp dựa trên số lượng tài khoản dự kiến nhà trường sẽ sử dụng. Bên canh đó cần vận hành một ban Quản lý phần mềm chống sao chép riêng. 

Ban đầu khi với áp dụng chính sách này đã có nhiều phản ứng tiêu cực từ phía các tác giả có sản phẩm được quét chống đạo văn. Cụ thể là các hành vi gian lận nhằm qua mắt phần mềm. Việc kiểm soát các thủ thuật chống đối này cũng đặt ra nhiều thách thức trong quản lý.

Tại sao lại có việc chống đối? thực tế cho thấy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những trường đi đầu trong việc chống đạo văn đảm bảo tính liêm chính trong học thuật, tạo một nguồn tin KH&CN nội sinh có chất lượng cao nên việc phản ứng tiêu cực với chính sách có thể xảy ra với một số lý do sau:

- Hoạt động này chưa phải là một quy định bắt buộc của Nhà nước được quy định bằng văn bản, đây là chính sách riêng của từng trường với nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo nên nếu không quyết liệt và thuyết phục thì người học sẽ dễ phản ứng.

- Thói quen sao chép, cắt ghép các sản phẩm khoa học và sự lười biếng đã ăn sâu vào tư tưởng một số người học, người nghiên cứu tại Việt Nam. Đặc biệt các đối tượng học tại chức, từ xa một số đối tượng cán bộ có tuổi đi học nâng cao trình độ.

- Sự dễ dãi trong các Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp, các thầy cô hướng dẫn đã vô tình tạo ra sự thiếu nghiêm túc trong việc làm đề tài nghiên cứu, đề tài tốt nghiệp của người học. Nên khi áp dụng chính sách này người làm và người hướng dẫn sẽ mất công sức và thời gian nhiều hơn để đầu tư cho sản phẩm của mình.

Bên cạnh đó bài toán siết chặt đầu ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cũng là con dao hai lưỡi khi việc ra trường trở nên khó khăn hơn điều đó ảnh hưởng đến tâm lý thi đầu vào của người học các khóa tiếp theo, dễ dẫn đến sụt giảm nguồn tuyển sinh.

3.2. Chính sách kết nối mạng thông tin Khoa học và công nghệ toàn cầu 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) thư mục thông tin Khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay có gần 30.000 biểu ghi thư mục thông tin Khoa học và công nghệ được biên mục trên phần mềm quản lý Libol 6.0, theo chuẩn biên mục Marc 21. Các biểu ghi tài liệu được phân loại theo bảng phân loại DDC 14. Tuy nhiên chuẩn này được sử dụng trên các phần mềm trong nước không đầy đủ khiến cho việc kết nối giữa các trường Đại học, hoặc kết nối với hệ thống CSDL quốc tế gặp nhiều vấn đề khó khăn.

Được chia ra hai giai đoạn vào cuối năm 2015 và cuối năm 2016, trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đã tiến hành ký bản thỏa thuận ghi nhớ và bước đầu đã đưa 8000 biểu ghi thư mục trong CSDL thư mục của thư viện mình lên CSDL mục lục liên hợp toàn cầu Worldcat (OCLC), và sử dụng phần mềm biên mục tập trung OCLC Connexion với gói dữ liệu 1000 biểu ghi/năm để biên mục các biểu ghi mới được bổ sung hàng năm lên Worldcat. [9]

* Tác động của chính sách kết nối CSDL của Đại học Hàng Hải Việt Nam với mạng lưới CSDL thư mục toàn cầu:
 Về bản chất CSDL mục lục liên hợp Worldcat là một hệ thống CSDL chung do các Trung tâm thông tin KH&CN trên thế giới cùng nhau chung tay chia sẻ những vốn tài nguyên thư mục của thư viện mình, với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, sau khi đưa biểu ghi thư viện lên CSDL mục lục liên hợp thế giới Worldcat, có nghĩa là đã hoàn thành bước đầu tiên để trở thành thành viên OCLC, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tham gia kết nối với mạng lưới thư viện toàn cầu với hơn 70.000 thư viện tại 170 quốc gia trên thế giới đang là thành viên và sử dụng dịch vụ thư viện của OCLC. 

Nâng cao sự hiện diện lên toàn cầu: Thư viện thành viên phải tham gia đưa biểu ghi của mình vào CSDL WorldCat (CSDL thư mục lớn nhất thế giới hiện nay với trên 330 triệu nhan đề tài liệu và trên 2,2 tỷ điểm tài liệu), qua đó góp phần nâng cao sự hiện diện của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đến quy mô toàn cầu cũng như giới thiệu văn hóa Địa phương/Quốc gia đến toàn thể bạn đọc trên toàn thế giới.

Tiếp cận tới những thông tin về tài liệu quý hiếm: Sau khi chia sẻ các biểu ghi thư mục của mình lên hệ thống CSDL Worldcat, trong thư viện bước đầu đã có thể tiếp cận tới các thông tin về vốn tư liệu quý hiếm hiện giờ đang nằm trong các thư viện trên thế giới, đề từ đây làm tiền đề sử dụng các dịch vụ tạo ra thêm các giá trị gia tăng khác cho thư viện như dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu của OCLC.

Về cơ bản sau khi thực hiện các bước trên, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã bước đầu trở thành thành viên của OCLC và hội nhập với các Trung tâm thông tin KH&CN thế giới. Các bước này là những bước đầu trong quá trình hội nhập với các thư viện trên thế giới, còn rất nhiều các lợi ích và thư viện chưa được tiếp cận cụ thể, vì vậy đề xuất được triển khai giai đoạn hai để thư viện có thể hội nhập toàn bộ với OCLC cùng cộng đồng các thư viện trên thế giới.

Nhược điểm: Còn ít các thư viện trong nước áp dụng chính sách này nên việc đồng bộ hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu về Khoa học và công nghệ trong nước còn nhiều rào cản về chính sách và kỹ thuật.

Cần có nguồn kính phí ổn định hàng năm để duy trì và đảm bảo cho hoạt động này. Việc thuyết minh đầu tư còn gặp nhiều khó khăn khi chưa nhiều Trường Đại học ở Việt Nam áp dụng.

3.3. Chính sách phát triển nguồn tin điện tử

Từ năm 2013 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã Quyết định thành lập Thư viện Hàng hải trên cơ cở tách ra từ Trung tâm Thông tin tư liệu với chính sách ưu tiên phát triển Thư viện số và kết nối đến hệ thống các CSDL Quốc tế nhằm tạo ra một nguồn thông tin, tài liệu có thể sử dụng trực tuyến phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn trường.

* Tác động của chính sách

Nhờ có chính sách này mà hiện nay nguồn tin KH&CN điện tử tại Trường ĐH hàng hải Việt Nam đã có những sự phát triển vượt bậc. Theo khảo sát 6 tháng đầu năm 2018 có đến 89% bạn đọc đánh giá cao chất lượng nguồn tin điện tử tại Trường. Với chính sách này nhiều bạn đọc có thể tiếp cận tới hệ thống CSDL quốc tế đắt đỏ mà không cần bỏ kinh phí khi download các công bố quốc tế. Việc xây dựng bài giảng điện tử cũng thuận tiện hơn khi sử dụng các tài liệu số hóa. Việc kết nối truy cập đến nguồn thông tin khoa học và công nghệ mọi lúc, mọi nơi thông qua internet giúp cán bộ, giảng viên, Nhà khoa học và người học có nhiều nguyên liệu hơn để tạo ra các sản phẩm khoa học mới.

 * Hệ thống nguồn tin điện tử hiện nay bao gồm:

- Thư viện số Đại học Hàng hải: Địa chỉ truy cập: http://tailieuso.vimaru.edu.vn với 1.5 triệu tài liệu tổng hợp, Liên kết, chia sẻ tài liệu Khoa học từ hơn 100 trường ĐH – CĐ khác trong hệ thống. Bên cạnh đó là các Cơ sở dữ liệu liên kết với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia: Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. KQNC:  Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. 

- CSDL Proquest Central: Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. 

- Credo Reference là CSDL tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác nhau [10].

Nhược điểm: Tuy có sự kết nối đến các CSDL lớn do cục Thông tin KH&CN Quốc gia chia sẻ tuy nhiên đây vẫn không phải là các CSDL đầy đủ, nhiều tài liệu chuyên ngành hàng hải còn thiếu hoặc bị yêu cầu trả phí. Việc chia sẻ ra nhiều trường đại học cùng sử dụng tạo áp lực lên hệ thống khiến cho việc truy cập đôi khi bị gián đoạn hoặc chậm.

Việc áp dụng cơ chế xin- cho để duy trì việc phát triển nguồn tài nguyên hàng năm là một việc tốn rất nhiều công sức, hồ sơ và đã dần trở nên không phù hợp sự phát triển chung, đôi khi nó làm giảm nhiệt huyết và chậm sự phát triển của Hệ thống.

Nguyên nhân: Cơ chế xin cho là đặc thù cố hữu của hoạt động hành chính Nhà nước. Việc phân bổ ngân sách đầu tư đôi khi phụ thuộc rất lớn vào quan điểm của 01 cá nhân lãnh đạo, thậm chí đôi khi phụ thuộc vào cả những chuyên viên được giao phụ trách, thư ký. Việc đề xuất thuyết minh đầu phải làm thường xuyên theo thủ tục hành chính mà các đơn vị chuyên môn không được quyền quyết định cái gì là cần thiết phải đầu tư trong lĩnh vực của mình. Vai trò tham mưu cấp dưới là không thực sự  được coi trọng. Điều này tác động tiêu cực đến việc phát triển một cơ quan, đơn vị trong đó có Hệ thống thông tin KH&CN như sau:

3.4. Chính sách áp dụng chuẩn phân loại thập phân DDC14 trong phân loại nguồn tin KH&CN

3.4.1. Chuẩn phân loại thập phân DDC là gì?

DDC viết tắt của tiếng Anh có nghĩa là Dewey Decimal Classification là Bảng phân loại thập phân do nhà phân loại học người Mỹ Melvil Dewey xây dựng từ năm 1870. Khung phân loại này sử dụng 10 chữ số thập phân để phân loại các môn loại khoa học và thường xuyên được chỉnh sửa, bổ sung. Từ năm 1988 DDC đã thuộc về OCLC (Online computer library center), tổ chức phi lợi nhuận mạng thư viện toàn cầu. Hiện nay DDC được sử dụng tại 140 nước trên thế giới với trên hai trăm ngàn Trung tâm thông tin KH&CN khác nhau [11].

   3.4.2. Thực trạng ứng dụng chuẩn DDC tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Năm 2008, Thư viện Đại học Hàng hải triển khai áp dụng DDC (cụ thể là áp dụng Ấn bản rút gọn DDC 14) đây là ấn bản rút gọn đầu tiên của Khung phân loại Thập phân Dewey ra đời trong điều kiện môi trường Web cho phép được liên tục cập nhật và thường xuyên cung cấp đến người sử dụng. 

Tác động của chính sách: DDC 14 là ấn bản rút gọn được dịch ra tiếng Việt từ năm 2006 là một trong 30 ngôn ngữ của ấn bản này. Ấn bản này có ưu điểm ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với mọi loại hình đơn vị trung tâm thông tin KH&CN lớn nhỏ. Việc tổ chức phân loại nguồn tin KH&CN theo DDC có hai mục đích:

- Xây dựng hệ thống mục lục phân loại giúp cho các công cụ tìm kiếm thông tin KH&CN theo môn loại khoa học được thuận lợi.

- Tổ chức quản lý, xếp giá xây dựng các kho tài liệu mở (open stack), giúp cho người dùng tin tiếp cận theo cách thức hiện đại, nghĩa là tự do tìm kiếm tài liệu mà không cần thông qua cán bộ quản lý như cách tổ chức quản lý kho đóng trước đây.

- Bên cạnh đó việc áp dụng Bảng phân loại DDC là một quá trình hội nhập với các đơn vị thông tin, thư viện trong nước và quốc tế. Thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, biên mục, chia sẻ biểu ghi thư mục giữa các cơ quan đơn vị với nhau. DDC thường xuyên được cập nhật bổ sung phủ kín hầu hết các môn loại khoa học. Kết quả sau 10 năm ứng dụng số biểu ghi thư mục được gán chỉ số DDC và cách tổ chức quản lý như sau:

* Nhược điểm:

- Trong cách tổ chức quản lý hiện nay mặc dù 100% các tài liệu KH&CN của Trường đại học Hàng hải Việt Nam được gán chỉ số phân loại DDC nhưng chỉ các Biểu ghi thư mục quốc tế, ngôn ngữ, tổng hợp được quản lý theo môn loại mà DDC đã phân loại. Các biểu ghi này được tổ chức tại các kho mở của Thư viện. Các loại biểu ghi khác vẫn chưa được ứng dụng trong tổ chức kho và quản lý tài liệu tạo ra sự thiếu đồng bộ trong quản lý CSDL thư mục KH&CN, khó khăn trong công tác chia sẻ, phối hợp giữa các cơ quan Thông tin KH&CN với nhau.

Nguyên nhân: Lĩnh vực KH&CN hàng hải là lĩnh vực chuyên môn đặc thù nên có nhiều loại hình tài liệu cần phân loại có độ chính xác cao. Các chỉ số phân loại phải chi tiết và sâu hơn, do đó Ấn bản DDC 14 chưa đáp ứng được.

Tác giả biên soạn DDC chưa đạt tính logic khoa học cao. Khi tiến hành phân loại các ngành khoa học tự nhiên ông chỉ tập trung trong phân lớp 500 và khi phân loại các ngành khoa học ứng dụng khác gộp trong phân lớp 600. Điều này sẽ xảy ra hiện tượng nhiều ngành khoa học khác nhau nhưng lại mang 1 ký hiệu duy nhất.

Bên cạnh đó nhiều ngành khoa học lại có thể xuất hiện cùng lúc tại nhiều lớp khác nhau. Khi tiến hành xây dựng mục lục phân loại và tổ chức kho tài liệu mở sẽ rất khó khăn cho bạn đọc, thậm chí cán bộ tìm kiếm tài liệu theo chỉ số phân loại.
4. Đề xuất chính sách

4.1. Chính sách tự chủ

Trong quá trình hoạt động thực tiễn Hệ thống còn bộc lộ một số nhược điểm đặc biệt là nhược điểm của cơ chế xin – cho do thiếu chính sách giao tự chủ cho các đơn vị hoạt động. Trong đó cụ thể là việc tự chủ trong xây dựng kế hoạch, tự chủ về nhân sự và tài chính. Cơ chế bao cấp toàn diện, xin- cho làm cho hệ thống chậm và thiếu linh hoạt, đôi khi hoạt động theo cảm tính của lãnh đạo. Công tác quản lý thu chi, tiết kiệm tài nguyên sẽ khó thực hiện hơn. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 1/02/2015 Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã chỉ rõ sự cần thiết và phương thức áp dụng cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập Chính vì vậy việc đề xuất một chính sách giao quyền tự chủ một phần hoặc toàn phần cho các đơn vị trong hệ thống là rất cần thiết.

Khi đã được giao tự chủ các hoạt động được xây dựng thành các quy trình tiêu chuẩn, chủ động tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị mở rộng các dịch vụ làm tăng hiệu quả và chất lượng công việc được giao. Khoán quỹ lương theo vị trí việc làm là một chính sách quan trọng trong tự chủ nhằm sử dụng hợp lý nguồn nhân sự, hạn chế việc phát sinh biên chế quá mức gây lãng phí quỹ lương. Trước mắt đề xuất Nhà trường thí điểm giao tự chủ cho 2 đơn vị trong hệ thống là Viện KH&CN Hàng hải và Thư viện Hàng hải.

4.2. Chính sách phát triển đồng bộ

Bộ giáo dục và Đào tạo và các Bộ chủ quản của Các Trường Đại học cũng cần có những chính sách chung thống nhất ở 1 số lĩnh vực cơ bản như: Phát triển đồng bộ Hạ tầng, kĩ thuật, thành lập mạng lưới Khoa học và Công nghệ chung để vừa tiết kiệm kinh phí đầu tư vừa thuận lợi cho việc kết nối giữa các hệ thống thông tin khoa học và công nghệ của Các trường Đại học. Chính sách bắt buộc trong việc chống đạo văn, chống sao chép dưới mọi hình thức. Chính sách tuyển dụng nhân lực công khai, minh bạch, chính sách chia sẻ nguồn tin điện tử cấp nhà nước.

Thống nhất trong trong toàn quốc các tiêu chuẩn về tài liệu, giáo trình, luấn án, Luận văn, thiết kế tốt nghiệp. Thống nhất tiêu chuẩn về thư viện và đội ngũ cán bộ bằng những con số cụ thể tránh chung chung và thiếu thực tế. 

4.3. Chính sách áp dụng chuẩn phân loại DDC 23 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Với những mặt hạn chế của chính sách áp dụng Bảng phân loại DDC14 bản rút gọn đã không còn phù hợp, Điều rất cần hiện nay là điều chỉnh sửa đổi chính sách này. Đề xuất cho phép áp dụng Bảng phân loại DDC bản đầy đủ.
4.3.1. DDC 23 là gì?

Phiên bản DDC 23 là Bảng phân loại thập phân được cập nhật và ra mắt vào năm 2011, được phát hành bản Tiếng Việt Năm 2013 bởi Thư viện Quốc gia Việt Nam [11]. Sau khi thuộc về OCLC năm 1988, các nhà soạn thảo của OCLC đã liên tục cập nhật và bổ sung để DDC trở nên đầy đủ và hoàn thiện hơn, phủ kín các môn loại khoa học. Các chỉ số của DDC23 bản đầy đủ dài hơn giúp việc phân loại chi tiết hơn, khăc phục tình trạng phân loại nhưng không thể hiện rõ được hết các đặc tính của loại hình tài liệu.

4.3.2. Lý do phải áp dụng DDC 23 bản 
đầy đủ
Hiện nay tổng số biểu ghi thư mục KH&CN của trường ĐH Hàng hải Việt Nam là gần 30.000 biểu ghi, trong khi đó bản rút gọn của DDC 23 chỉ áp dụng cho các đơn vị có dưới 20.000 tài liệu. Chính vì thế bản đầy đủ là lựa chọn hợp lý. Hơn nữa lĩnh vực hàng hải có nhiều tài liệu chuyên môn sâu đặc thù nên sử dụng bản đầy đủ sẽ khắc phục được nhược điểm của DDC 14 khi không thể hiện hết đặc tính loại hình tài liệu.

Năm 2015 trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã triển khai chính sách kết nối với CSDL mạng thư viện toàn cầu Worldcat. Đây là điều kiện rất thuận lợi để thực hiện chính sách chuyển đổi sang chuẩn phân loại DDC23 với phương án sau:

- Với những biểu ghi thư mục Thông tin KH&CN có sẵn trên hệ thống của OCLC, các bộ phận nghiệp vụ của Nhà trường sẽ tiến hành download và cập nhật vào hệ thống mà không phải tiến hành phân loại lại, đặc biệt là hệ thống biểu ghi thư mục tài liệu ngoại văn, ngôn ngữ.

- Với những biểu ghi thư mục Thông tin KH&CN không có sẵn trên hệ thống của OCLC sẽ được phân loại theo phiên bản DDC23 bản đầy đủ với 2 phương án.

+ Sử dụng lại các lớp có sẵn tương thích giữa DDC14 và DDC 23.

+ Cập nhật thêm các lớp bổ sung và phân loại sẵn có.

5. Kết luận
Có thể nói hiện nay hệ thống thông tin KH&CN của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đang trong quá trình phát triển và còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên những năm qua nhờ những chính sách mạnh mẽ, hiệu quả được ban hành như trên. Công tác phát triển Hệ thống thông tin KH&CN đã được biến chuyển 
mạnh mẽ. 

Trường Đại học Hàng hải việt Nam đang trên con đường quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín thương hiệu nhà trường. Chính vì thế việc phát triển Hệ thống thông tin KH&CN phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học là cực kỳ quan trọng. Trong đó nguồn tin KH&CN có thể coi là nguyên liệu then chốt.

Việc xậy dựng các chính sách mới cần được thực hiện song song với việc duy trì và điều chỉnh các chính sách hiện có, khắc phục những điểm yêu và phát huy những điểm mạnh phù hợp với Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do chính phủ vừa phê duyệt.
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Abstract: The paper discusses the current state of the policies for technology and science information system development in Vietnam Maritime University. Based on both the strength and weakness of the existing policies, the paper recommends relevant changes in the policy for technology and science information system investment and development at Vietnam Maritime University in the coming times. 
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